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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH bài "Quả khế"
	PTTC
VĐCB: Ném xa lên phía trước bằng 1 tay (T2)
	PTNT
Bé tìm hiểu rau bắp cải

	PTNN
Thơ: Bắp cải xanh

	PTTCXH – TM
Trang trí củ su hào
	

	CT2
	Phát triển TCKNXH-TM
Dạy hát “Bắp cải xanh”

	Phát triển nhận thức 
[bookmark: _GoBack]Quả chuối
	Phát triển thể chất
Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m (T1)
	Phát triển TCKNXH-TM

Nặn quả tròn
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện “ Quả thị”
	

	CT3
	PTTCXH-TM
Dạy hát "Bắp cải xanh"
	PTNT
Khám phá quả cam
	PTTC
Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m) (T1)
	PTTCXH-TM
Vo giấy tạo quả
	PTNN
Truyện "Quả thị"
	

	CT4
	Phát triển thể chất
Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m) (T1)
	Phát triển nhận thức 
NBTN: Quả chuối
	Phát triển TCKNXH – TM
Dạy hát: Đố quả 
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Quả thị 
	Phát triển TC– TM
Nặn quả tròn
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